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Công ty CP đâù tư và thương 
mại Hàng hải HP 

-------------- 
Số: 01/2013/HHHP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 
Hải phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2013 

 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 
NĂM BÁO CÁO: 2012 

 
 

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  VÀ THƯƠNG MẠI 
HÀNG HẢI HẢI PHÒNG 

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG: 

1.1- Quá trình thành lập và phát triển  
Tên Công ty: Công ty Cổ phần đầu tư  và thương mại hàng hải hải phòng 

 Tên giao dịch: HAIPHONG MARINE INVESTMENT AND 
TRADING JSCO 

 Tên viết tắt: HAIPHONG MARINE TRADING JSCO 
  
 Trụ sở chính: Số 16 Hoàng Diệu, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng 
 Điện thoại: (031) 3650480  
 Fax: (031) 3650481 
 Website: www.marinetower.com.vn 
 Email: marinettower@vnn.vn 
 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

 - Công ty Cổ phần đầu tư  và thương mại hàng hải Hải phòng  là đơn vị thuộc Tổng 
công ty hàng hải Việt Nam, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công 
ty cổ phần số: 0203003671; đăng ký lần đầu ngày 22/11/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 1: 
ngày 21/04/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 28/07/2012. Do sở Kế hoạch và đầu tư 
Hải Phòng cấp.với vốn điều lệ là 85.0980.700.000 đồng: Do 04 cổ đông sáng lập: 

+) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 

+) Công ty Tài chính dầu khí ( nay là Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt 
Nam) 

+) Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá. 

+) Cảng Hải Phòng.( nay là Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng) 
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- Công ty Cổ phần đầu tư  và thương mại hàng hải Hải phòng  là công ty Đại chúng 
ngày 24/12/2009 

1.2.  Ngành nghề kinh doanh 

1. Xây dựng nhà các loại; 
2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 
3. Xây dựng công trình công ích 
4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng  khác. 
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị mới, văn phòng, khách sạn, 

nhà hàng, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu thương mại, căn hộ chung cư cao cấp; 
- Xây dựng công trình công nghiệp,  
5. Phá dỡ  
6. Chuẩn bị mặt bằng 
7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
9. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 

(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới) 
10. Hoạt động của các cơ sở thể thao 
11. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 
12. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 
13. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự 
14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành. 
15. Vận tải hành khách đường bộ khác 
16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
17. Vận tải hành khách bằng ven biển và viễn dương 
18. Vận tải hành khách đường thủy nội địa 
19. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 
20. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 
21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 
22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 
23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: - Dịch 

vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 
24. Đại lý, môi giới, đấu giá. 
25. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán. 
26. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

đi thuê. 
27. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. 
28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 
29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. 
30. Thu gom rác thải không độc hại. 
31. Thu gom rác thải  độc hại. 
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32. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại. 
33. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại. 
34. Tái chế phế liệu. 
2. Định hướng phát triển 

2.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  

- Hiện Công ty đang trong quá trình xây dựng trung tâm thương mại  hàng hải tại số 
16 Hoàng Diệu – Hải Phòng.  Hoàn thành công trình đứng tiến độ, nhanh chóng đưa tòa 
nhà vào khai thác. 

- Công ty tiếp tục tuyển dụng , đào tạo bổ sung lực lượng trẻ, nâng cao tay nghề 
CNV đồng thời tăng cường công tác quản lý và quản trị công ty. Bên cạnh đó, Công ty tiếp 
tục đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, phát triển các loại hình dịch vụ có khả năng sinh 
lời cao như dịch vụ bến bãi, xếp dỡ, vận chuyển… 

  2.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Khai thác tối đa nguồn lực hiện tại của Công ty 

- Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh phù hợp hướng phát triển của ngành, của Nhà 
nước và của khu vực. 

- Đầu tư và xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm thương mại nhanh chóng đưa vào hoạt 
động. 

- Hoàn thiện và nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành và 
quản lý doanh nghiệp.  

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Năm 2012 Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh như sau: 

+ Doanh thu: 499.203.036 đồng  

 + Lợi nhuận trước thuế TNDN:  (1.746.459.942) đồng. 
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

1.1. Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2012 là 94.637.126.406 đồng trong đó cơ cấu tài sản và 
cơ cấu nguồn vốn như sau:    

- Tài sản dài hạn/tổng tài sản: 88,7% 

- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản: 11,3% 

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 2.7% 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 97,3% 

1.2. Năm 2012, các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận như sau: 

a. Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu:  

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: -349.8%  
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- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu:  -384% 

b. Tỷ suất lợi nhuận /tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản: -1,85% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản: -2,03%  

c. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu: -2,08% 

1.3. Khả năng thanh toán tính đến 31/12/2012ổn định  

1.4. Tổng số cổ phần là: 8.509.870 cổ phần tương ứng với 8.509.870 cổ phiếu phổ thông, 
trong đó  

+ Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam nắm giữ  23.5%. tổng số cổ phiếu. 

+ Công ty TNHH Một thành viên Càng Hải Phòng nắm giữ 27.61% tổng số cổ phiếu. 

+ Công ty Cp Cảng Đoạn Xá nắm giữ  3.53 % tổng số cổ phiếu. 

+ Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt nam nắm giữ  14.1 % tổng số cổ phiếu. 

+ Các cổ đông thể nhân khác ( 909 cổ đông) nắm giữ 31.26% tổng số cổ phiếu. 

 Mỗi cổ phiếu mệnh giá là 10.000 đồng. 

- Tính đến thời điểm 31/12/2012 Công ty không có cổ phiếu quỹ 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

                                So sánh (%) 
Chỉ tiêu Năm 2011 Thực hiện 2012 2012/2011 

1. Sản lượng (tấn)    

2. Doanh thu (đồng) 
- DT thuần về cung cấp 
DV 
- DT hoạt động tài 
chính  
- Thu nhập khác 

4.352.445.187 
 
 

4.352.445.187 
 
 

499.203.036 
 
 

499.203.036 
 
 

11,5 

3. Chi phí (đồng) 
- Chi phí kinh doanh 
- Chi phí tài chính 

Trong đó: lãi 
vay 
- Chi phí khác(T.lý 
TSCĐ) 

2.077.944.942 
2.077.944.942 

 
 
 
 

2.245.662.978 
2.245.662.978 

108 

4. Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế 
(đồng) 

2.274.500.245 
 
 

(1.746.459.942) 
 
 

(76,8) 
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- Lợi nhuận thuần từ 
hoạt động kinh doanh 
- Lợi nhuận khác 

2.274.500.245 
 

(1.746.459.942) 
 

5. Lợi nhuận sau thuế 
TNDN (đồng) 

1.738.430.271 (1.917.047.460) (110)  

 
 
3. Phương hướng về những cải tiến về cơ cấu hoạt động và chính sách trong quản lý. 
- Tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại để nhanh chóng đi vào hoạt động 
- Đào tạo, bổ sung đội ngũ CBCNV về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản lý, 

kiến thức thị trường....đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong cạnh tranh , hội nhập và phát triển. 
- Xúc tiến nghiên cứu phương án đầu tư, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. 

4. Triển vọng và kế hoạch phát triển trong tương lai 
- Hoạt động SXKD của Công ty những năm tới: tìm kiếm khách hàng, khai thác quản lý tòa 

nhà Trung tâm thương mại. 
- Giai đoạn 2011 đến 2013 xây dựng Trung tâm thưng mại, năm 2014 khai thác quản lý tòa 

nhà và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh để đạt mức tăng trưởng về các chỉ tiêu kinh doanh 
bình quân hàng năm từ 68%; bảo toàn và phát triển được vốn. Bảo đảm việc làm, mức thu nhập 
cho người lao động và cổ tức cho cổ đông. 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế 
toán (Fie đính  kèm) 

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
1. Kiểm toán độc lập 
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (IFC). 
- Ý kiến của kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung 
thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên 
quan. 

 

2. Các công ty có liên quan:  
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần / vốn góp của tổ chức: Không có 
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần / vốn góp do tổ chức nắm giữ : Không có 

 
VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 
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Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng, tổ chức và động dưới 
hình thức công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác có 
liên quan. 

Hiện nay, Công ty được tổ chức kinh doanh theo mô hình sau: 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Tóm tắt lý lịch trong ban điều hành  
2.1.  Giám đốc: Ông Bùi Thanh Khéo 
+ Năm sinh: 1957 
+ Giới tính: Nam 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Dân tộc: Kinh 
+ Địa chỉ thường trú: Số 3/46 Mê Linh-Lê Chân – Hải Phòng    
+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  kinh tế vận tải biển 
+ Quá trình công tác: 

 - 1979 ->1984: Cán bộ phòng QTCNXD-CB Phiên dịch phòng công tác Chuyển 
giao Cảng Hải Phòng. 

 - 1985 ->2007: Trưởng ban kế hoạch - kinh doanh Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ và 
Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải Bạch Đằng Cảng Hải Phòng.  

 - 2007 -> nay : Phó Giám đốc phụ trách – Công ty CP đầu tư và Thương mại Hàng 
Hải HP. 

 

Đại hội đồng cổ 
đông 

Hội đồng Quản trị 

 Ban kiểm soát 

Phòng kế toán Phòng kinh doanh Phòng dự án Phòng tổ chức 
hành chính  

Ban điều hành 
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3.Tổng thu nhập của Ban giám đốc trong năm 2012: 173.406.000 đồng 
4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động. 
4.1. Số lượng cán bộ công nhân viên: Tính đến thời điểm 31/12/2012, tổng số 

CBCNV là 04 người (kể cả hợp đồng lao động có thời hạn). 

4.2. Chính sách đối với người lao động 
- Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty không ngừng được cải thiện và 

tăng năm sau cao hơn năm trước theo sự phát triển của Công ty. 
- Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong công ty được thực hiện theo hợp đồng lao 

động được ký kết giữa người lao động với Giám đốc Công ty, phù hợp với Bộ luật lao động nước 
Việt Nam. 

- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động,  người lao động được hưởng lương và các chế 
độ BHXH, BHYT và các phụ cấp khác phù hợp với công việc người lao động đảm nhiệm. 

- Công ty luôn khuyến khích người lao động thường xuyên học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề  để đáp ứng công việc được giao. 

 
VIII. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN. 
1 - Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên gồm: 
1. Ông Dương Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT 
2. Ông Hoàng Thanh Hải   - Phó chủ tịch HĐQT 
3. Ông Lê Ngọc Thái          - Uỷ viên 
4. Ông Phạm Hồng Minh   - Uỷ viên 

 

Trong đó thành viên độc lập, không tham gia điều hành công ty:  
- Ông Hoàng Thanh Hải   - Phó chủ tịch HĐQT 
- Ông Lê Ngọc Thái          - Uỷ viên 
- Ông Phạm Hồng Minh   - Uỷ viên 
 

1/ Ông Dương Thanh Bình: 
Ngày Tháng năm sinh:20/10/1953 
CMTND số : 030934967  Cấp ngày: 28/12/2010 Nơi cấp: CA HP 
Hộ Khẩu thường trú: Số 3/39 Lê Đại Hành, Hải Phòng 
Địa chỉ liên hệ: 8A Trần Phú –Hải Phòng 
Điện thoại: 0913242935 
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Quá trình công tác: 
Từ 1971 đến 1987: Sỹ quan quân đội  
Từ 1988 đến nay chuyển ngành về Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng là Chủ tịch Hội 

đồng thành viên. 
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2/ Ông Hoàng Thanh Hải 
Ngày Tháng năm sinh:27/06/1975 
CMTND số : 013104815  Cấp ngày: 08/08/2008 Nơi cấp: CA HN 
Hộ Khẩu thường trú: A9 Lô 12 ĐTM Định Công, Hoàng Mai –Hà Nội 
Địa chỉ liên hệ: A9 Lô 12 ĐTM Định Công, Hoàng Mai –Hà Nội  
Điện thoại: 0913525969 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
Quá trình công tác: 
Từ 1997 đến 2006: Cán bộ Tổng Công ty Hàng Hải VN - Vinalines 
Từ 2006 đến 2009: Phó trưởng Ban kế hoạch đầu tư Vinalines 
Từ 2009 đến nay : Trưởng Ban kế hoạch đầu tư Vinalines – Tổng Công ty Hàng Hải Việt 

nam 

3/ Ông Phạm Hồng Minh:  
Ngày Tháng năm sinh:  23/09/1975 
CMTND số : 031037273  Cấp ngày: 14/12/2005 Nơi cấp: CA HP 
Hộ Khẩu thường trú: Số 18/48 Đặng Kim Nở - Hải Phòng 
Địa chỉ liên hệ: Số 18/48 Đặng Kim Nở - Hải Phòng 
Điện thoại: 0913016954 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật, Cử nhân QTKD 
Quá trình công tác: 
Từ 1997 đến 2001: Cán bộ kỹ thuật Phòng kỹ thuật công trình - Cảng Hải Phòng 
Từ 2001 đến 2010: Phó Trưởng phòng kỹ thuật công trình - Cảng Hải Phòng 
Từ 2011 đến nay : Trưởng Phòng kỹ thuật công trình – Công ty TNHH MTV Cảng Hải 

Phòng. 

4/Ông Lê Ngọc Thái: 
Ngày Tháng năm sinh:  16/02/1975 
CMTND số : 030938333  Cấp ngày: 08/01/2007 Nơi cấp: CA HP 
Hộ Khẩu thường trú: Số 27/79 Nguyễn Tường Loan – Hải Phòng 
Địa chỉ liên hệ: Số 5 Hồ Xuân Hương – Hồng Bàng - HP. 
Điện thoại: 0982352268 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác: 
Từ tháng 10/1994 đến hết năm 2006 công tác tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, 

giữ chức vụ Phó phòng kế hoạch nguồn vốn. Nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động giỏi Ngân 
hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng. 

Từ 26/02/2007 đến 17/12/2007 chuyển công tác sang Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam 
– chi nhánh Hải Phòng, giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch. 
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Từ 17/02/2007 đến ngày 24/01/2008 giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí 
Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng. 

Từ 24/01/2008 đến nay giữ chức vụ; Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí 
Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng.  

Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo điều lệ Công ty, họp thường kỳ 3 tháng một lần. 
Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, nghị quyết của HĐQT được triển 
khai và thực hiện có hiệu quả. 

 
. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT ( Ngày 31/12/2012): 

C Tên cổ đông 

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với cá 
nhân hoặc địa chỉ trụ 

sở chính đối với tổ 
chức 

Loại cổ 
phần 

Số cổ 
phần 

Giá 
trị cổ 
phần 
(triệu 
đồng) 

Tỷ lệ 
cổ 

phần 
(%) 

Số giấy 
chứng 

minh nhân 
dân 

Ghi 
chú 

 

1 

TỔNG CÔNG 
TY HÀNG HẢI 

VIỆT NAM 
( Người đại diện) 

Số 1 Dào Duy Anh, 
phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

Phổ 
thông 

2.000.000 20.000 23.50 
GCN 

ĐKKD số 
0106000600 

 

 
Hoàng Thanh 

Hải 

Số A9 lô 12 khu đô thị 
mới Định Công, Hà 

Nôi 
    030943379  

2
. 

CÔNG TY TÀI 
CHÍNH DẦU 

KHÍ 
( Người đại diện) 

Số 72 Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

Phổ 
thông 

1.200.000 12.000 14.10 
GCN 

ĐKKD số 
0106000273 

 

 Lê Ngọc Thái 

Số 27/79 Nguyễn 
Tường Loan, phường 
Nghĩa Xá, quận Lê 
Chân, Hải Phòng 

 

    030938333  

3
. 

CẢNG HẢI 
PHÒNG 

(Người đại diện) 

Số 8A Trần Phú, quận 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

 

Phổ 
thông 

2.350.000 23.500 27.61 
GCN 

ĐKKD số 
105661 

 

 
Dương Thanh 

Bình 

Số 3/39 Lê Đại Hành, 
phường Hoàng Văn 

Thụ, quận Hồng Bàng, 
Hải Phòng 

 

    030934967  

 
3- BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY GỒM 03 THÀNH VIÊN: 
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1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Trưởng ban 
2. Bà  Nguyễn Thị Xuân    - Uỷ viên 
3. Bà  Mai Thị Yên Thế     - Uỷ viên 

 Trong đó 03 là thành viên độc lập, không tham gia điều hành công ty:  
4. Bà Vũ Thị Phương Nga - Trưởng ban 
5. Bà  Nguyễn Thị Xuân    - Uỷ viên 
6. Bà  Mai Thị Yên Thế     - Uỷ viên 

1/ Bà Vũ Thị Phương Nga: 
Ngày Tháng năm sinh: 16/09/1976 
CMTND số 011849016  Cấp ngày: 06/01/2010 Nơi cấp: CA HN 
Hộ Khẩu thường trú: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Địa chỉ liên hệ: Tổng Cty Hàng Hải Việt Nam –Số 1 Đào Duy Anh - Hà Nội  
Điện thoại: 04 35770825 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác: 
Từ 1999 đến 2007: Cán bộ Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Hàng Hải VN. 
Từ 2007 đến 2009: Trưởng phòng tài chính- Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Hàng Hải VN. 
Từ 2009 đến 2010 : Cán bộ Ban tài chính - Tổng Công ty Hàng Hải VN. 
Từ 2010 đến nay: Trưởng phòng nguồn vốn - Ban Tài chính Tổng Công ty Hàng Hải VN 

2/ Bà Mai Thị Yên Thế:  
Ngày Tháng năm sinh: 12/11/1967 
CMTND số : 031403466  Cấp ngày: 04/12/2002 Nơi cấp: CA HP 
Hộ Khẩu thường trú: Khu 2 Quán Toan- Hồng Bàng - Hải Phòng 
Địa chỉ liên hệ: Khu đô thị Quán Toan- Hồng Bàng - Hải Phòng 
Điện thoại: 0912758835 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán 
Quá trình công tác: 
Từ 1990 đến 2001: Nhân viên Ban tài chính kế toán XN XD Cảng Vật Cách - Cảng Hải Phòng. 
Từ 2001 đến 2008: Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Đoạn Xá. 
Từ 2008 đến nay: Kế toán trưởng, ủy viên Hội đồng quản trị Cty CP Cảng Đoạn Xá.  

3/ Bà Nguyễn Thị Xuân 
Ngày Tháng năm sinh: 19/09/1958 
CMTND số : 030670487  Cấp ngày: 20/12/2005 Nơi cấp: CA HP 
Hộ Khẩu thường trú: 20/183 Cầu Đất - Ngô Quyền - Hải Phòng 
Địa chỉ liên hệ: 20/183 Cầu Đất - Ngô Quyền - Hải Phòng 
 
Điện thoại: 0918576668 
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế 
Quá trình công tác: 
Năm  1981: Công tác tại Cảng Hải Phòng 
Năm 1995: Phó trưởng phòng kế hoạch Cảng Hải Phòng 
Từ 2007 đến nay: Trưởng phòng lao động tiền lương Cty TNHH Một thành viên  Cảng HP.  
  
Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết 

của đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. Ban kiểm soát đã xem xét, kiểm tra  báo cáo tài chính 
năm năm 2010. 

4. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 
Tổng tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012: Năm 2012 Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát không có thù lao. 
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5 Các dữ liêu thống kê về cổ đông( Ngày 31/12/2012)       

5.1-  Cơ cấu vốn cổ đông góp vốn nhà nước 
    

Đơn vị tính giá trị: 
1000 VNĐ 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 
Danh mục 

Số lượng 
CP Giá trị Tỷ 

lệ(%) 
Số lượng 

CP Giá trị Tỷ 
lệ(%) 

Số lượng 
CP Giá trị Tỷ lệ(%) 

Tổng số vốn chủ sở hữu  8.509.870 85.098.700 100      8.509.870 85.098.700 100 

1. Cổ đông nhà nước: 5.850.000 58.500.000 68,74       5.850.000 58.500.000 68,74 

2. Cổ đông đặc biệt:             
- Hội đồng quản trị - Ban giám 
đốc: 2.700 27.000 0,03       2.700 27.000 0,03 

- Ban kiểm soát: 4.590 45.900 0,05       4.590 45.900 0,05 

- Kế toán trưởng:             

3. Cổ đông trong công ty:    0 0 0    

- Cổ phiếu quỹ:   0 0,00         0 0,00 

- Cán bộ công nhân viên:             

4. Cổ đông ngoài công ty: 2.652.580 26.525.800 31,26    2.652.580 26.525.800 31,26 

- Cá nhân: 2.602.580 26.025.800 30,59    2.602.580 26.025.800 30,59 

- Tổ chức: 50.000 500.000 0,59    50.000 500.000 0,59 
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5.2-Cơ cấu về cổ đông lớn       Đơn vị tính giá trị: 1000 VNĐ 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 
Danh mục 

Số lượng 
CP Giá trị Tỷ 

lệ(%) 
Số lượng 

CP Giá trị Tỷ 
lệ(%) 

Số lượng 
CP Giá trị Tỷ lệ(%) 

Tổng số vốn chủ sở hữu 8.509.870 85.098.700 100       8.509.870 85.098.700 100 

 Cổ đông sở hữu trên 5%  
cổ phiếu có quyền biểu quyết 

5.550.000 55.500.000 65,22       5.550.000 55.500.000 65,22 

 Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% 
cổ phiếu có quyền biểu quyết 300.000 3.000.000 3,53   0  300.000 3.000.000 3,53 

Cổ đông nắm giữ dưới 1%  
cổ phiếu có quyền biểu quyết 

2.659.870 26.598.700 31,26    2.659.870 26.598.700 31,26 
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6. Danh sách cổ đông/thành viên sáng lập:  

STT Tên cổ đông 

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với cá 

nhân hoặc địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ chức 

Loại cổ 
phần 

Số cổ 
phần 

Giá trị 
cổ phần 
(triệu 
đồng) 

Tỷ lệ cổ 
phần 
(%) 

Năm Sinh Nghề nghiệp  Ghi chú 

1 

TỔNG CÔNG 
TY HÀNG HẢI 

VIỆT NAM 
( Người đại diện) 

Số 1 Dào Duy Anh, 
phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

Phổ 
thông 

2.000.000 20.000 23,5   

 

 
Hoàng Thanh 

Hải 
Số A9 lô 12 khu đô thị 

mới Định Công, Hà Nôi 
     

Trưởng phòng 
Đầu tư – Tổng 

Cty HH 

 

2. 

CÔNG TY TÀI 
CHÍNH DẦU 

KHÍ 
( Người đại diện) 

Số 72 Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Phổ 
thông 

1.200.000 12.000 14,10   

 

 Lê Ngọc Thái 

Số 27/79 Nguyễn Tường 
Loan, phường Nghĩa Xá, 
quận Lê Chân, Hải Phòng 

 

    1975 
Giám đốc – Chi 

nhánh Hải Phòng 

 

3. 
CÔNG TY CỔ 
PHẦN CẢNG 

ĐOẠN XÁ 

Số 15 đường Ngô Quyền, 
phường Vạn Mỹ, quận 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

Phổ 
thông 

300.000 3.000 3,53   
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(Người đại diện) 

 
Mai Thị Yên 

Thế 
Khu 2 Quán Toan, quận 
Hồng Bàng, Hải Phòng 

     Kế toán trưởng 
 

4. 
CẢNG HẢI 

PHÒNG 
(Người đại diện) 

Số 8A Trần Phú, quận 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

 

Phổ 
thông 

2.350.000 23.500 27,61   
 

 
Dương Thanh 

Bình 

Số 3/39 Lê Đại Hành, 
phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hồng Bàng, Hải 
Phòng 

 

    1953 Chủ tịch HĐQT 

 

 
 

  

 

                 Người báo cáo                                                                                   Công ty CP Đầu tư và TM HH hải Phòng 
 

 

 

 

 

 


